
 Thiết kế  Thực tế 

  4.716     6.813     6.633      93.844.139.000   

1
Công trình Nâng cấp, mở rộng cụm công trình Cấp nước sinh hoạt 

xã Phúc Ninh, xã Quý Quân, xã Lực Hành, huyện Yên Sơn

Xã Phúc Ninh, xã Lực 

Hành, huyện Yên Sơn

Bơm dẫn + 

Tự chảy
2021      140   123      213        213        4.364.775.000   

 Đang hoạt 

động tốt 

2
Công trình Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã 

Tân An, xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa

Xã Tân An, xã Hà Lang, 

huyện Chiêm Hóa
Tự chảy 2021      672   594   1.084        968      13.113.218.000   

 Đang hoạt 

động tốt 

3
Công trình Cấp nước sinh hoạt xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa 

(nay thuộc huyện Lâm Bình)

Xã Phúc Sơn, huyện 

Lâm Bình
Tự chảy 2022   1.200   760   1.140     1.140      14.928.693.000   

 Đang hoạt 

động tốt 

4 Công trình cấp nước sinh hoạt xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương
Xã Ninh Lai, huyện Sơn 

Dương
Tự chảy 2023   1.072           618     1.682     1.691      22.939.565.000   

 Đang hoạt 

động tốt 

5
Công trình Cấp nước sinh hoạt thôn An Nghĩa, xã Tân Thịnh, 

huyện Chiêm Hóa

Xã Tân Thịnh, huyện 

Chiêm Hóa
Bơm dẫn 2022      130           103        212        218        3.376.899.000   

 Đang hoạt 

động tốt 

6 Công trình Cấp nước sinh hoạt xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên
Xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên

Bơm dẫn + 

Tự chảy
2023      110           161        304        279        4.213.363.000   

 Đang hoạt 

động tốt 

7 Công trình Cấp nước sinh hoạt xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên
Xã Nhân Mục, huyện 

Hàm Yên
Bơm dẫn 2023      350           378        720        695      11.458.200.000   

 Đang hoạt 

động tốt 

 Tình trạng tài 

sản 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Tổng cộng

 Số hộ sử dụng nước 

DANH MỤC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN 

 GIAO CHO TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Công suất 

thiết kế 

(m
3
/ ngày 

đêm)

Số 

TT
Tên tài sản

Ghi 

chú

 Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Địa chỉ
Loại hình 

công trình
 Giá trị (đồng) 



 Thiết kế  Thực tế 

 Tình trạng tài 

sản 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

 Số hộ sử dụng nước Công suất 

thiết kế 

(m
3
/ ngày 

đêm)

Số 

TT
Tên tài sản

Ghi 

chú

 Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Địa chỉ
Loại hình 

công trình
 Giá trị (đồng) 

8
Công trình Cấp nước sinh hoạt xã Kiến Thiết và thôn Đồng Cầu, 

Bình Ca 2, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn

Xã Kiến Thiết, xã Tứ 

Quận, huyện Yên Sơn

Bơm dẫn + 

Tự chảy
2023      270           327        743        728        9.144.401.000   

 Đang hoạt 

động tốt 

9
Công trình Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã 

Tân Tiến, huyện Yên Sơn

Xã Tân Tiến, huyện Yên 

Sơn
Bơm dẫn 2023      342           165        500        407        6.518.088.000   

 Đang hoạt 

động tốt 

10
Công trình Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã 

Kim Quan, huyện Yên Sơn

Xã Kim Quan, huyện 

Yên Sơn
Bơm dẫn 2023      430           162        215        294        3.786.937.000   

 Đang hoạt 

động tốt 
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